                  BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH MỤC ĐĂNG KÝ THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN KIỂM TRA
Cám ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ Hiệu chuẩn/ Kiểm tra thiết bị của chúng tôi, chúng tôi hân hạnh kính gửi quý khách danh mục thiết bị hiệu chuẩn/ kiểm tra thiết bị như sau:
	STT
	Tên thiết bị
	Đăng ký
	Ghi chú (Thông tin chi tiết về thiết bị)

	I. HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ HÓA LÝ

	1
	Cân kỹ thuật
	((
	

	2
	Cân phân tích
	
	

	
	· Một khoảng chia
	((
	

	
	· Hai khoảng chia
	((
	

	3
	Máy quang phổ hồng ngoại
	((
	

	4
	Máy quang phổ UV-Vis
	
	

	
	- Không ổn nhiệt
	((
	

	
	- Có bộ phẩn ổn nhiệt
	((
	

	5
	Máy thử độ hòa tan
	
	

	
	- Hiệu chuẩn cơ
	((
	

	
	- Hiệu chuẩn cơ + Viên chuẩn
	((
	

	6
	Máy chuẩn độ điện thế 
	((
	

	
	- Số lượng buret 
	((
	

	
	- Số lượng điện cực 
	((
	

	7
	Máy chuẩn độ Karl-Fisher 
	((
	

	
	- Số lượng buret 
	((
	

	
	- Số lượng điện cực 
	((
	

	8
	Máy chuẩn độ điện thế và chuẩn độ Karl-Fisher
	((
	

	
	- Số lượng buret 
	((
	

	
	- Số lượng điện cực 
	((
	

	9
	Máy thử độ rã
	
	

	
	- 1 giỏ
	((
	

	
	- 2 giỏ
	((
	

	
	- 3 giỏ
	((
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	STT
	Tên thiết bị
	Đăng ký
	Ghi chú

	10
	Máy đo pH
	((
	

	
	-  Số lượng điện cực
	((
	

	11
	Bể cách thủy
	((
	

	
	- Điểm nhiệt độ:
	((
	

	12
	Tủ sấy, tủ ấm
	((
	

	
	- Điểm nhiệt độ:
	((
	

	13
	Lò nung
	((
	

	
	- Điểm nhiệt độ:
	((
	

	14
	Nhiệt ẩm kế
	
	

	
	- Thực hiện tại 3 điểm nhiệt, ẩm
	((
	

	
	- Điểm nhiệt, ẩm tiếp theo:
	((
	

	15
	Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao
	
	

	
	- Bộ phận ổn nhiệt cột
	((
	

	
	- Hệ thống bơm
	

	
	· 1 kênh
	((
	

	
	· 2 kênh
	((
	

	
	· 3 kênh
	((
	

	
	· 4 kênh
	((
	

	
	- Detector (đầu dò)
	
	

	
	· UV-PDA
	((
	

	
	· Huỳnh quang
	((
	

	
	· RID
	((
	

	
	- Bộ phận tiêm mẫu
	
	

	
	· Tiêm mẫu bằng tay
	((
	

	
	· Tiêm mẫu tự động không nhiệt độ

	((
	

	
	· Tiêm mẫu tự động có nhiệt độ
	((
	

	16
	Pipet tự động
	((
	

	II. HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ VÀ KHU VỰC CÓ YÊU CẦU LIÊN QUAN                    CHỈ TIÊU VI SINH VẬT

	1
	Nồi hấp tiệt trùng
	((
	

	
	- Điểm nhiệt độ:
	((
	

	2
	Kiểm tra môi trường phòng sạch ≤ 8 m2
	

	
	· Chỉ tiêu vi sinh không khí và bề mặt
	

	
	· Cấp sạch A
	((
	

	
	· Lấy mẫu bằng thiết bị
	((
	

	
	· Đặt đĩa
	((
	

	
	· Bề mặt (Rodac)
	((
	

	
	· Cấp sạch B-C
	((
	

	
	· Lấy mẫu bằng thiết bị
	((
	

	
	· Đặt đĩa
	((
	

	
	· Bề mặt (Rodac)
	((
	

	
	· Cấp sạch D
	((
	

	
	· Lấy mẫu bằng thiết bị
	((
	

	
	· Đặt đĩa
	((
	

	
	· Bề mặt (Rodac)
	((
	

	
	· Chỉ tiêu bụi
	

	
	· Cấp sạch A
	((
	

	
	· Cấp sạch B
	((
	

	
	· Cấp sạch C
	((
	

	
	· Cấp sạch D
	((
	

	3
	Kiểm tra môi trường phòng sạch ≥ 8 m2
	

	
	· Chỉ tiêu vi sinh và không khí bề mặt (mỗi điểm)
	

	
	· Cấp sạch A-B-C
	((
	

	
	· Lấy mẫu bằng thiết bị
	((
	

	
	· Đặt đĩa
	((
	

	
	· Bề mặt (Rodac)
	((
	

	
	· Cấp sạch D
	((
	

	
	· Lấy mẫu bằng thiết bị
	((
	

	
	· Đặt đĩa
	((
	

	
	· Bề mặt (Rodac)
	((
	

	
	· Chỉ tiêu bụi (mỗi điểm)
	

	
	· Cấp sạch A
	((
	

	
	· Cấp sạch B
	((
	

	
	· Cấp sạch C
	((
	

	
	· Cấp sạch D
	((
	

	4
	Kiểm tra môi trường buồng cấy (LAF)
	

	
	· Chỉ tiêu bụi
	

	· 
	· Cấp sạch A
	((
	

	
	· Chỉ tiêu vi sinh không khí và bề mặt
	

	
	· Cấp sạch A
	((
	

	
	· Lấy mẫu bằng thiết bị
	((
	

	
	· Đặt đĩa
	((
	

	
	· Bề mặt (Rodac)
	((
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	STT
	Tên thiết bị
	Đăng ký
	Ghi chú

	III. KIỂM TRA THIẾT BỊ

	1
	Máy đo chỉ số khúc xạ
	((
	

	2
	Máy đo độ rã thuốc đặt
	((
	

	3
	Máy đo điểm chảy
	((
	

	4
	Máy sắc ký khí đầu dò FID
	
	

	
	- Hệ tiêm lỏng
	((
	

	
	- Hệ tiêm khí
	((
	

	
	- Thực hiện cả 2 hệ
	((
	

	5
	Máy đo tổng hàm lượng Cacbon TOC
	((
	

	6
	Máy ly tâm
	
	

	
	· Không kiểm tra nhiệt độ
	((
	

	
	· Có kiểm tra nhiệt độ (mỗi mức nhiệt)
	((
	

	7
	Máy xác định hàm lượng nước Coulometric KF
	((
	

	
	· Hydranal Coulornat
	((
	

	
	· Hydranal Water Standard 1.0
	((
	

	8
	Dụng cụ thủy tinh chính xác
	
	

	
	· Bình định mức (mỗi bình)
	((
	

	
	· Pipet thủy tinh chính xác (mỗi dụng cụ)
	((
	

	
	· Ống đong, burret thủy tinh, pipet chia vạch
(từ mức kiểm thứ 2, mỗi mức tính thêm 50.000 VNĐ)
	((
	



Mọi chi tiết liên hệ: Ban Hiệu chuẩn – Viện Kiểm nghiệm Thuốc TPHCM


Điện thoại: 0283 836 8518 (NB 13)/ 0283 837 4802    
Email: khdt@idqc-hcm.gov.vn
